
 Đất trồng cây 

lâu năm trong 

cùng thửa đất 

có nhà ở (đất 

vườn) 

 Đất

 trồng lúa 
Đất đai

Công trình, 

vật kiến trúc

Cây cối, 

hoa màu

Ổn định

 đời sống

Tự chuyển đổi 

nghề nghiệp và 

tạo việc làm

Khác (đất 

vườn)

1 Bà Đặng Thị Gặp
Thôn Bình Đê,

 xã Hoài Châu Bắc
                   44,7        9.923.400       40.599.892        14.338.500            19.846.800      113.091.000         197.799.592 

2
Bà Nguyễn Thị Kim 

Vương

Thôn Bình Đê,

 xã Hoài Châu Bắc
                   22,6        5.017.200         2.429.304          2.341.760        2.610.000            10.034.400        57.178.000           79.610.664 

3
Hộ ông Nguyễn Văn 

Nhượng

Thôn Bình Đê,

 xã Hoài Châu Bắc
699,9      57.111.840         3.237.470          8.481.050        6.525.000          142.779.600         218.134.960 

4
Ông Nguyễn Hữu 

Chước

Thôn Bình Đê,

 xã Hoài Châu Bắc
3.070.000             3.070.000 

5 Bà Đỗ Thị Chuyển
Thôn Bình Đê,

 xã Hoài Châu Bắc
18.648.000           18.648.000 

72.052.440 46.266.666 46.879.310 9.135.000 172.660.800 170.269.000 517.263.216

10.345.264

67,3 699,9 72.052.440 46.266.666 46.879.310 9.135.000 172.660.800 170.269.000 527.608.480

ỦY BAN NHÂN DÂN

THỊ XÃ HOÀI NHƠN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

 Diện tích đất bị thu hồi 

(m2) 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Tổng cộng

Tổng kinh phí

 bồi thường, hỗ 

trợ (đồng) 

Tổng kinh phí bồi thường,

hỗ trợ cho các đối tượng

bị ảnh hưởng

BẢNG KÊ DANH SÁCH CÁC ĐỐI TƯỢNG BỊ ẢNH HƯỞNG DO GIẢI PHÓNG MẶT BẰNG THỰC HIỆN DỰ ÁN THÀNH PHẦN 

ĐOẠN QUẢNG NGÃI - HOÀI NHƠN THUỘC DỰ ÁN XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH ĐƯỜNG BỘ CAO TỐC BẮC - NAM PHÍA ĐÔNG

 GIAI ĐOẠN 2021-2025 (ĐOẠN QUA ĐỊA PHẬN PHƯỜNG HOÀI CHÂU BẮC, THỊ XÃ HOÀI NHƠN, TỈNH BÌNH ĐỊNH) - ĐỢT 34

Địa chỉ

Kinh phí bồi thường, hỗ trợ (đồng)

Chi phí phục vụ 

công tác GPMB 2% 

(Kèm theo Quyết định số:                  /QĐ - UBND ngày           tháng       năm 2024 của Ủy ban nhân dân thị xã Hoài Nhơn) 

TT Đối tượng ảnh hưởng
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